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Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (UPCOM: OIL)

30/09/2025

Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

0.7%-8.9% -7.5%

11,200 VNĐ

DT 

thuần

9T 2025

105,472
tỷ VNĐ

YoY

▲ 10,062

▲ 10.5%

LN gộp

9T 2025

2,996
tỷ VNĐ

YoY

▼ 91.0

▼ 3.0%

LN thuần

9T 2025

402
tỷ VNĐ

YoY

▼ 65.0

▼ 14.0%

LN sau 

thuế

9T 2025

371
tỷ VNĐ

YoY

▼ 11.0

▼ 2.9%
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Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Tăng trưởng DTT (YoY) Tỷ suất LN ròng

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

DT 

thuần

Q3/25

32,776
tỷ VNĐ

QoQ

▼ 7,132

▼ 17.9%

YoY

▲ 1,699

▲ 5.5%

LN 

gộp

Q3/25

1,000
tỷ VNĐ

QoQ

▼ 164

▼ 14.1%

YoY

▲ 168

▲ 20.2%

LN 

thuần

Q3/25

117
tỷ VNĐ

QoQ

▼ 130

▼ 52.6%

YoY

▲ 72.4

▲ 163%

LN sau 

thuế

Q3/25

139
tỷ VNĐ

QoQ

▼ 67.0

▼ 32.6%

YoY

▲ 102

▲ 274%

ROE

Q3/25

3.4%
+/- YoY

▲ 0.9%
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Tăng trưởng lợi nhuận

Tăng trưởng LN thuần (YoY) Tăng trưởng EBIT (YoY)

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)
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Tăng trưởng chi phí

Tăng trưởng CP lãi vay (YoY) Tăng trưởng EBIT (YoY)

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)
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Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất LN gộp Tỷ suất LN thuần Tỷ suất lãi EBIT
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Chỉ số thanh khoản

Tỷ số thanh toán tiền mặt Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán hiện hành

(Nguồn: fireant.vn)
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Vòng quay tài sản

Vòng quay TSCĐ Vòng quay Tổng TS

Vòng quay VCSH

(Nguồn: fireant.vn)
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Doanh thu thuần 32,776 31,077 5.5% 105,472 95,410 10.5%

Giá vốn hàng bán 31,776 30,245 5.1% 102,477 92,322 11.0%

Lợi nhuận gộp 1,000 832 20.2% 2,996 3,087 -3.0%

Doanh thu HĐTC 207 136 52.4% 608 517 17.6%

Chi phí TC 139 66.4 109% 343 259 32.4%

Chi phí lãi vay 88.6 50.4 75.7% 228 133 71.3%

LN trong công ty LKLD 3.36 -0.81 515% 1.67 9.48 -82.3%

Chi phí bán hàng 715 627 14.1% 2,095 2,095 0.0%

Chi phí QLDN 239 229 4.5% 765 792 -3.5%

LN thuần từ HĐKD 117 44.6 163% 402 467 -14.0%

Lợi nhuận khác 50.6 7.92 539% 58.0 24.4 137%

LN trước thuế 168 52.5 219% 460 492 -6.5%

Lợi nhuận sau thuế 139 37.1 274% 371 382 -2.9%

LNST của CĐ cty mẹ 125 27.8 350% 332 347 -4.2%

(Nguồn: fireant.vn)
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9T 2024
Thay 

đổi YoY

KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)

Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (UPCOM: OIL)

Q3/25 Q3/24
Thay đổi 

YoY
9T 2025
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Lưu chuyển tiền

Lưu chuyển tiền từ HĐKD Lưu chuyển tiền từ HĐĐT

Lưu chuyển tiền từ HĐTC Lưu chuyển tiền thuần
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tỷ VNĐ
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